
TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC CÔNG ĐOÀN

BẢNG GHI ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN
MH/MĐ: Ứng dụng CNTT cơ bản Ngày bắt đầu: 14/02/2023
LỚP: ƯDCNTTCB01-23 Ngày thi: 18/05/2023

STT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh

Điểm Thi Điểm 
TB Xếp loại Kết quả Ký tên Ghi chú

Window Word Excel Power
point

1 Nguyễn Như Bình Nữ 05/09/2006 TP.HCM 9,1 8,5 10,0 10,0 9,4 Xuất sắc Đạt

2 Trương Ngọc Diệp Nữ 19/05/2006 An Giang 8,8 10,0 9,0 8,5 9,1 Xuất sắc Đạt

3 Vương Ngọc Dung Nữ 12/10/2005 Bình Dương 8,8 7,5 9,0 8,0 8,3 Giỏi Đạt

4 Đỗ Thị Thùy Dương Nữ 31/10/2006 Bình Dương 8,8 8,0 8,5 6,0 7,8 Khá Đạt

5 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 24/08/2006 Bình Dương 7,9 7,5 1,0 7,0 Thi lại

6 Mai Thanh Hiền Nữ 18/07/2006 Bình Dương 9,4 9,0 9,0 9,5 9,2 Xuất sắc Đạt

7 Trần Nguyễn Trúc Lam Nữ 15/08/2006 Bến Tre 7,9 8,5 8,0 8,5 8,2 Giỏi Đạt

8 Hoàng Thị Ánh Ly Nữ 07/05/2006 Bình Dương 8,8 7,0 9,0 6,5 7,8 Khá Đạt

9 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 06/01/2006 Bình Dương 9,4 9,5 9,5 7,5 9,0 Giỏi Đạt

10 Trần Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 29/01/2005 Cần Thơ 7,6 10,0 5,0 7,0 7,4 Khá Đạt

11 Huỳnh Thị Cẩm Ngọc Nữ 02/06/2006 Đồng Tháp 8,5 10,0 10,0 10,0 9,6 Xuất sắc Đạt

12 Trần Yến Nhi Nữ 15/01/2006 Thanh Hóa 8,2 8,0 3,0 7,5 Thi lại

13 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 31/12/2006 Bình Dương 8,5 7,0 4,0 9,0 Thi lại

14 Nguyễn Liêu Yến Phi Nữ 15/12/2006 Bình Dương 6,7 5,0 4,5 7,5 Thi lại
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15 Đặng Thị Thy Phụng Nữ 11/10/2006 Hậu Giang 9,5 8,0 9,0 9,0 8,9 Giỏi Đạt

16 Đỗ Quyên Nữ 15/07/2006 Bình Dương 7,0 9,0 5,0 8,5 7,4 Khá Đạt

17 Nguyễn Thị Tú Quỳnh Nữ 19/09/2006 Kiên Giang 7,3 9,5 4,0 9,0 Thi lại

18 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 03/09/2006 Bình Dương 8,2 9,0 9,8 8,0 8,7 Giỏi Đạt

19 Lê Huỳnh Mai Thảo Nữ 19/04/2006 An Giang 7,9 6,0 3,0 6,0 Thi lại

20 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 09/05/2006 Phú Yên 9,1 9,0 10,0 10,0 9,5 Xuất sắc Đạt

21 Đặng Hoàng Minh Thư Nữ 08/09/2006 Bình Dương 9,1 10,0 9,5 10,0 9,7 Xuất sắc Đạt

22 Đặng Anh Thư Nữ 28/10/2006 Tiền Giang 8,5 7,0 3,0 7,0 Thi lại

23 Đỗ Huỳnh Hoài Thương Nữ 04/12/2006 Bình Dương 9,4 8,5 5,0 7,5 7,6 Khá Đạt

24 Trịnh Thị Mai Trang Nữ 15/08/2006 Thi lại

25 Trần Thị Thùy Trang Nữ 18/08/2006 Bình Dương 9,4 6,0 5,0 6,0 6,6 Trung bình khá Đạt

26 Đào Thùy Trang Nữ 26/10/2006 Bình Dương 9,4 9,0 9,0 7,5 8,7 Giỏi Đạt

27 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 28/12/2006 Hà Nội 9,4 7,5 5,5 9,0 7,9 Khá Đạt

28 Đặng Ngọc Bảo Trân Nữ 04/11/2005 Bình Dương 7,6 6,0 7,0 6,0 6,7 Trung bình khá Đạt

29 Nguyễn Thị Thúy Vi Nữ 21/01/2006 Sóc Trăng 8,5 6,0 7,0 6,5 7,0 Khá Đạt

30 Nguyễn Thúy Vy Nữ 17/01/2006 Bình Dương 8,2 7,0 5,0 7,5 6,9 Trung bình khá Đạt

31 Nguyễn Thanh Vy Nữ 11/09/2006 Đồng Tháp 8,0 8,5 7,5 7,5 7,9 Khá Đạt
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32 Trần Ngọc Minh Vy Nữ 22/10/2006 Bình Dương 9,4 9,0 5,0 9,0 8,1 Giỏi Đạt

33 Nguyễn Thanh Vy Nữ 30/12/2005 Bình Dương 7,6 8,5 3,0 7,5 Thi lại

34 Trương Ngọc Yến Nữ 01/08/2006 Bình Dương 8,8 9,0 9,0 7,0 8,5 Giỏi Đạt

Danh sách có 34 học viên

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Võ Thị Thanh Vân Phạm Trần Yến Nhi



TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC CÔNG ĐOÀN

BẢNG GHI ĐIỂM THI LẠI
MH/MĐ: Ứng dụng CNTT cơ bản
LỚP: Thi lại ngày: 18/05/2023
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1 Phạm Quốc Bảo Nam 20/01/2005 Quảng Ngãi 7,5 5,0 2,5 8,0 Thi lại Thi lại Excel, 
PP

2 Nguyễn Như Nhật Nam 18/08/2005 TP.HCM 8,0 9,0 7,0 9,5 8,4 Giỏi Đạt Thi lại Excel

3 Lưu Quốc Vĩnh Nam 28/04/2005 Bạc Liêu 8,0 8,5 0,0 6,0 Thi lại Thi lại Excel

4 Lý Huỳnh Thanh Vy Nam 28/11/2005 Tp. HCM 8,0 7,0 5,3 8,0 7,1 Khá Đạt Thi lại Excel

Danh sách có 04 học viên thi lại

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO VIÊN CHẤM BÀI

Võ Thị Thanh Vân Phạm Trần Yến Nhi


